
 

 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /XMCP-TCCT Cẩm Phả, ngày       tháng       năm 2023 
V/v: Báo giá Cung cấp các sản phẩm bồi dưỡng 

độc hại bằng hiện vật cho CBCNV năm 2024 
 

Kính gửi: …………………………………………… 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT Tên vật tư 
Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ 

tiêu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời 

gian bảo 

hành 

1 Sữa tươi 

- Thành phần: Sữa tươi (95,9%), 

đường (3,8%), chất ổn định (471, 

460(i), 407, 466), vitamin (natri 

ascorbat, A, D3), khoáng chất (natri 

selenit), hương liệu tổng hợp dùng 

cho thực phẩm, không sử dụng chất 

bảo quản.  

- Thể tích thực: 180ml.  

Hộp 1 
365 

ngày 
30 ngày 

2 Sữa tươi 

- Thành phần: Sữa hoàn toàn từ sữa 

bò tươi (96%), đường tinh luyện 

(3,8%), chất ổn định (E 471, E 407, 

E 412) dùng cho thực phẩm, không 

sử dụng chất bảo quản.  

- Thể tích thực: 180ml.  

Hộp 1 
365 

ngày 
30 ngày 

3 Thịt hộp 

- Thành phần: Thịt nạc heo ≥ 20%; 

tinh bột; đạm đậu nành; muối; 

đường kính; bột ngọt; tiêu; chất nhũ 

hóa (450 & 451i); phẩm màu tổng 

hợp (127).  

- Khối lượng tịnh: 170g.  

- Được đóng gói bằng hộp kim loại.  

Hộp 1 
365 

ngày 
30 ngày 

4 Cá hộp 

- Thành phần: Thịt cá ngừ ≥ 50%; 

dầu thực vật ≥ 10%; nước; muối; 

nước rau củ; bột ngọt.  

- Khối lượng tịnh: 175g.  

- Được đóng gói bằng hộp kim loại.  

Hộp 1 
365 

ngày 
30 ngày 

Số và ký hiệu: 1450/XMCP-TCCT 
Ngày ban hành: 18/10/2023
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5 
Đường 

trắng 

- Hàm lượng dinh dưỡng/100g: 

Năng lượng ≥ 398,8kcal; Hàm 

lượng hydrat cacbon ≥ 99,7g.  

- Đựng trong bao bì làm từ vật 

màng túi PA/PET/PE/PELD.  

- Sản phẩm không chứa tạp chất, 

không sử dụng hóa chất tẩy trắng.  

- Khối lượng: 1Kg.  

Kg 1 
365 

ngày 
30 ngày 

6 Dầu Simply 

- Thành phần: 100% dầu đậu nành 

nguyên chất, vitamin A palmitate.  

- Không cholesterol và a-xít béo 

cấu hình Trans.  

- Không chất bảo quản và chất tạo 

màu.  

- Được đựng trong chai nhựa PET.  

- Thể tích thực: 2 lít.  

Can 1 
365 

ngày 
30 ngày 

7 Dầu Simply 

- Thành phần: 100% dầu đậu nành 

nguyên chất, vitamin A palmitate.  

- Không cholesterol và a-xít béo 

cấu hình Trans.  

- Không chất bảo quản và chất tạo 

màu.  

- Được đựng trong chai nhựa PET.  

- Thể tích thực: 5 lít.  

Can 1 
365 

ngày 
30 ngày 

2. Điều kiện thanh toán: 

- Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 90 ngày kể từ 

ngày hai bên nghiệm thu hàng hóa. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá: 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công 

ty báo giá theo các nội dung sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Tên vật 

tư 

Quy cách/yêu cầu kỹ 

thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Tiến độ 

cung cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9) 

1 Sữa tươi 

- Thành phần: Sữa tươi 

(95,9%), đường (3,8%), 

chất ổn định (471, 

460(i), 407, 466), 

vitamin (natri ascorbat, 

A, D3), khoáng chất 

(natri selenit), hương 

liệu tổng hợp dùng cho 

Hộp 1   60 ngày 30 ngày 

Số và ký hiệu: 1450/XMCP-TCCT 
Ngày ban hành: 18/10/2023
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thực phẩm, không sử 

dụng chất bảo quản.  

- Thể tích thực: 180ml.  

2 Sữa tươi 

- Thành phần: Sữa hoàn 

toàn từ sữa bò tươi 

(96%), đường tinh 

luyện (3,8%), chất ổn 

định (E 471, E 407, E 

412) dùng cho thực 

phẩm, không sử dụng 

chất bảo quản.  

- Thể tích thực: 180ml.  

Hộp 1   60 ngày 30 ngày 

3 Thịt hộp 

- Thành phần: Thịt nạc 

heo ≥ 20%; tinh bột; 

đạm đậu nành; muối; 

đường kính; bột ngọt; 

tiêu; chất nhũ hóa (450 

& 451i); phẩm màu 

tổng hợp (127).  

- Khối lượng tịnh: 170g.  

- Được đóng gói bằng 

hộp kim loại.  

Hộp 1   60 ngày 30 ngày 

4 Cá hộp 

- Thành phần: Thịt cá 

ngừ ≥ 50%; dầu thực 

vật ≥ 10%; nước; muối; 

nước rau củ; bột ngọt.  

- Khối lượng tịnh: 175g.  

- Được đóng gói bằng 

hộp kim loại.  

Hộp 1   60 ngày 30 ngày 

5 
Đường 

trắng 

- Hàm lượng dinh 

dưỡng/100g: Năng 

lượng ≥ 398,8kcal; Hàm 

lượng hydrat cacbon ≥ 

99,7g.  

- Đựng trong bao bì làm 

từ vật màng túi 

PA/PET/PE/PELD.  

- Sản phẩm không chứa 

tạp chất, không sử dụng 

hóa chất tẩy trắng.  

- Khối lượng: 1Kg.  

Kg 1   60 ngày 30 ngày 

6 
Dầu 

Simply 

- Thành phần: 100% 

dầu đậu nành nguyên 

chất, vitamin A 

palmitate.  

Can 1   60 ngày 30 ngày 

Số và ký hiệu: 1450/XMCP-TCCT 
Ngày ban hành: 18/10/2023
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- Không cholesterol và 

a-xít béo cấu hình 

Trans.  

- Không chất bảo quản 

và chất tạo màu.  

- Được đựng trong chai 

nhựa PET.  

- Thể tích thực: 2 lít.  

7 
Dầu 

Simply 

- Thành phần: 100% 

dầu đậu nành nguyên 

chất, vitamin A 

palmitate.  

- Không cholesterol và 

a-xít béo cấu hình 

Trans.  

- Không chất bảo quản 

và chất tạo màu.  

- Được đựng trong chai 

nhựa PET.  

- Thể tích thực: 5 lít.  

Can 1   60 ngày 30 ngày 

 Tổng cộng      
 

 Thuế GTGT      
 

 Tổng cộng giá trị sau thuế      
 

2. Điều kiện thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên 

nghiệm thu dịch vụ. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có: ……………………… 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ……………………… 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm 

Phả trước 17h30’ ngày 20/10/2023 theo địa chỉ dưới đây: 

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, Quốc lộ 18A, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh. 

- ĐT: 0203.3721.996 – 868. Fax: 0203.3714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TCCT. Nam 01. 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Số và ký hiệu: 1450/XMCP-TCCT 
Ngày ban hành: 18/10/2023
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




